
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ngách 9, Ngõ 458, Tổ dân phố 6, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

23/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC VIỆT AN TÂM

0110039747

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn nguyên liệu: Bán buôn nguyên liệu sản xuất dược 
phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh, thuốc thú y;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ các loại hóa chất Nhà 
nước cấm);
- Bán buôn phân bón.

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
DƯỢC VIỆT AN TÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUOC VIET AN TAM PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUOC VIET AN TAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0588882001
Email:

Fax:
Website:
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6. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Trừ dịch vụ báo cáo Toà án và hoạt động đấu giá độc lập)

8299

8. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

13. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh 
dưỡng

1079

14. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

15. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế 
phẩm dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hoá dược

2100(Chính)

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

20. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;
- Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 
hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.

4933

22. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

25. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)

5224
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Thôn Trung Nam 
Lộc, Xã Thọ Lộc, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

150.000.000 5,000 001073038997

2NGUYỄN 
VĂN VIỆT

Việt 
Nam

Thôn Trung Nam 
Lộc, Xã Thọ Lộc, 
Huyện Phúc Thọ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.850.000.000 95,000 001201024500

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ môi giới thuê tàu biển, máy bay)

5229

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, thiết bị y tế

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001201024500
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Nam Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Nam Lộc, Xã Thọ Lộc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN VIỆT Nam

29/01/2001 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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